
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng
Số tháng 

miễn

Mức thu học 

phí/tháng

Số tiền được 

miễn, giảm kỳ 

này

Số tiền đề nghị 

ngân sách cấp 

theo quy định

A Đối tượng miễn học phí

I Đại học

1 Lê Nguyễn Ngọc Hùng 22.07.1994 ĐH QTKD.K2 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

2 Nguyễn Thị Thành Vinh 24.03.1997 ĐHKT.K2.01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

3 Vừ Bá Vua 02.02.1997 ĐHKT.K2.01 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

4 Nguyễn Thị Yến 10.02.1995 ĐHKT.K2.02 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

5 Lô Thị Lương 17.9.1997 ĐHKT.K2.02 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

6 Nguyễn Thị Ngọc 20.10.1997 ĐHKT.K2.05 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

7 Nguyễn Thị Nhung 14.10.1997 ĐHKT.K2.05 Con CĐHH 05 760,000 3,800,000 3,800,000

8 Nguyễn Phi Hùng 02.9.1996 ĐHKT.K2.06 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

9 Lê Thị Thu Thủy 21.01.1996 ĐHKT.K2.07 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

10 Trần Thị Thảo 07.10.1996 ĐHKT.K2.07 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

11 Lương Tú Anh 27.03.1995 ĐHKT.K2-07 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

12 Và Bá Tồng 09.4.1997 ĐHKT.K2.07 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

13 Hà Thị Giang 05.02.1997 ĐKI.K2 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

14 Và Bá Công 03.01.1997 ĐKI.K2 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

15 Trần Xuân Phong 08.04.1996 ĐKI.K2 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

16 Lê Vĩnh Tuyên 22.07.1996 ĐKI.K2 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

17 Nguyễn Trọng Chuẩn 16.8.1997 ĐHQLĐĐK2 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

18 Hoàng Công Quý 12.12.1993 ĐHQLĐĐK2 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

19 Và Bá Sò 30.10.1997 ĐHQLĐĐK2 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

20 Lê Hữu Hoan 09.11.1996 ĐHTY.K2.01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

21 Nguyễn Hữu Thành 21.4.1996 ĐHTY.K2.01 Con CĐHH 05 760,000 3,800,000 3,800,000
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22 Kha Thị Anh 23.3.1997 ĐHTY.K2.01 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

23 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 21.08.1998 ĐHKT.K3.01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

24 Nguyễn Phương Anh 06.10.1997 ĐHKT.K3.02 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

25 Trần Quang Nam 27.06.1996 ĐHKT.K3.02 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

26 Hoàng Thị Mận 06.09.1998 ĐHKT.K3.03 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

27 Xồng Bá Lâu 10.10.1998 ĐHKT.K3.04 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

28 Lương Thị Gương 12.12.1998 ĐHKT.K3.04 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

29 Hoàng Thị Anh 02.04.1998 ĐHKT.K3.05 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

30 Lê Yến Nhi 06.12.1998 ĐHKT.K3.05 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

31 Nguyễn Hải Như 15.04.1998 ĐHKT.K3.05 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

32 Trần Thị Hồng Nha 10.02.1998 ĐHKT.K3.06 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

33 Thái Thị Ngọc Hà 15.02.1998 ĐHQTKD.K3.02 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

34 Già Bá Súa 15.08.1998 ĐHKI.K3 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

35 Nguyễn Thu Trang 20.09.1998 ĐHTY.K3.01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

36 Cao Thị Lan 20.05.1997 ĐHTY.K3.01 Con MC 05 760,000 3,800,000 3,800,000

37 Lô Thị Như 02.01.1998 ĐHTY.K3.01 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

38 Lang Thị Thiện 13.10.1998 ĐHTY.K3.01 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

39 Vi Hoàng Khánh 02.09.1998 ĐHTY.K3.02 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

40 Kha Văn Dần 29.07.1998 ĐHQLĐĐK3 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

41 Vi Văn Đông 28.01.1998 ĐHQLĐĐK3 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

42 Hoàng Thị Huyền Trang 06.01.1999 ĐH KT.K4-02 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

43 Nguyễn Thị Xuân 18.02.1997 ĐH KT.K4-02 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

44 Nguyễn Khắc Tài 01.04.1999 ĐH Thú y K4 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

45 Nguyễn Huy Hoàng 15.8.1998 ĐH Thú y K4 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

46 Nguyễn Đình Phong 26.3.1998 ĐH Thú y K4 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

47 Bùi Danh Thép 19.5.1995 ĐH Thú y K4 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

48 Nguyễn Văn Hùng 30.05.1998 ĐH Thú y K4 Tàn tật-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000



49 Nguyễn Anh Nhân 14.10.1999 ĐH QTKD K4-01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

50 Hồ Thị Mì 30.7.1999 ĐH KT.K4-03 Bru-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

51 Cao Thị Kỳ Duyên 04.06.1996 ĐHKT.K4-03 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

52 Hồ Văn Sửu 16.09.1997 ĐH QTKD K5-02 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

53 Mùa Bá Xềnh 01.10.1998 ĐH Thú Y K5 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

54 Moong Văn Phăn 27/05/2000 ĐH Thú Y K5 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

55 Lê Thị Hồng Giang 27.9.2000 ĐH Kế toán K5-01 Con MC 05 760,000 3,800,000 3,800,000

56 Trần Bảo Trâm 13.01.1993 ĐH Kế toán K5-01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

57 Lữ Nhược Hạ 24.5.2000 ĐH Kế toán K5-02 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

58 Lô Thị Hiền 05.05.2000 ĐH Kế toán K5-02 DT-HN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

59 Kha Thị Canh Thìn 05.01.2000 ĐH Kế toán K5-02 DT-HCN 05 760,000 3,800,000 3,800,000

60 Nguyễn Thị Phương 22.12.1987 ĐHLTCQ Kinh tế K5 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

61 Trần Thị Hường 10.10.1980 ĐHLTCQ Kinh tế K5 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

62 Nguyễn Thị Quyên 02.09.1986 ĐHLTCQ Kinh tế K5 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

63 Nguyễn Thị Thanh Hải 19.5.1987 ĐHLTCQ Kinh tế K5 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

64 Võ Thị Tuyết 16.01.1988 ĐHLTCQ Kinh tế K5 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

65 Nguyễn Văn Dũng 20.07.1983 ĐHLTCQ Kinh tế K5 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

66 Trần Thị Kim Dung 28.12.1988 ĐHLTCQ KT K5-01 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

67 Nguyễn Thị Huyền Trang 20.11.1993 ĐHLTCQ KT K5-02 Con BB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

68 Phan Duy Đạt 26.3.1997 Đại học Thú Y K2 Con TB 05 760,000 3,800,000 3,800,000

Cao đẳng

69 Lang Vĩnh Kiêm 13.09.1998 CĐKT.K12 DT-HN 05 610,000 3,050,000 3,050,000

70 Phùng Quyết Thắng 11.10.1984 CĐKT.K12 Con BB 05 610,000 3,050,000 3,050,000

71 Vũ Thị Quỳnh Trang 13.11.1989 CĐKT.K12 Con TB 05 610,000 3,050,000 3,050,000

72 Vi Xuân Thức 02.01.1998 CĐCNK12 DT-HCN 05 610,000 3,050,000 3,050,000

73 Lương Văn Sỹ 12.05.1998 CĐCNK12 DT-HCN 05 610,000 3,050,000 3,050,000

Đối tượng giảm học phí 70%



74 Nguyễn Phương Thảo 29.03.1998 ĐHKT.K3.01 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

75 Vi Thị Kim Ngân 06.01.1998 ĐHKT.K3.04 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

76 Lương Thị Oanh 19.11.1997 ĐHKT.K4.02 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

77 Hồ Văn Sửu 01.10.1997 ĐHKT.K3.06 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

78 Kha Thị Tú Anh 28.02.1998 ĐHQTKDK3.01 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

79 Lô Thị Thùy Dung 26.03.1996 ĐHTY.K3-01 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

80 Hồ Như Ý 26.4.1998 ĐH KT K4.03 DT-XĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

81 Hoàng Văn Trường 05.10.2000 ĐH Kinh tế K5 DT-XĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

82 Xồng Thành Toán 04.11.1999 ĐH Thú Y K4-01 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

83 Lương Thị Linh Trang 19.07.2000 ĐH QTKD K5-01 DT-VĐBKK 05 760,000 2,660,000 2,660,000

84 Lục Văn Trung 28.01.1997 CĐCNK12 DT-VĐBKK 05 610,000 2,135,000 2,135,000

85 Nguyễn Thái An 12.02.1996 ĐHKT.K2.01 Con TNLĐ 05 760,000 1,900,000 1,900,000

86 Chế Đình Thái 13.03.1997 ĐH QLĐĐ.K2 Con TNLĐ 05 760,000 1,900,000 1,900,000

87 Cao Thị Thủy Tiên 19.07.1997 ĐHKT.K3-02 Con TNLĐ 05 760,000 1,900,000 1,900,000

88 Bùi Nhật Tân 13.11.1997 ĐHKT.K3-03 Con TNLĐ 05 760,000 1,900,000 1,900,000

89 Lưu Minh Thủy 28.01.1998 ĐHKT.K3.04 Con TNLĐ 05 760,000 1,900,000 1,900,000

Tổng: 89 SV 311,885,000 311,885,000

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)                          (Đã ký) (Đã ký)

Đối tượng giảm học phí 50%
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